Đơn vị: THCS Dư Hàng Kênh
Chương : 622

 QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023
( Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-THCSDHK ngày 10/01/2023 của HT trường THCS DHK)

( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
                                                                                               Đơn vị tính: đồng
	STT
A
	STT
	Nội  dung 

	Số tiền
	Ghi chú



	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	

	I
	A
	THU QUY ĐỊNH
	 
	
	

	
	I
	Thu học phí
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ:
	240.910.915
	755.895.915
	

	
	
	Tổng thu
	920.000.000
	511.520.000
	

	
	
	Tổng chi
	404.507.000
	
	

	
	
	· Chi 40% lương
	161.802.000
	368.000.000
	( Chi thu nhập bình quân đợt 1)

	
	
	· Chi 25% cơ sở VC, sửa chữa mua sắm
	100.200.000
	
	

	
	
	· Chi chuyên môn
	142.505.000
	133.383.000
	

	
	
	· Chi khác 
	
	
	

	
	
	Dư cuối năm: 
	755.895.915
	766.032.915
	

	
	II
	Thu học thêm
	
	
	

	
	
	Mức thu : 9.000đ/1 tiết
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ
	11.908.000
	2.068.000
	

	
	
	Tổng thu
	37.152.000
	719.304.000
	

	
	
	Tổng chi
	40.386.400
	
	

	
	
	· Chi giáo viên dạy 70%
	107.257.500
	503.512.800
	

	
	
	· Chi CSVC, chuyên môn 18%
	40.025.000
	129.474.000
	

	
	
	· Chi thưởng 2%
	
	
	

	
	
	Dư cuối kỳ:
	8.673.600
	81.718.400
	

	
	III
	Thu tiền vòng tay bè bạn
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	51.900.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	50.360.000
	
	

	
	
	· Nộp về Quận đoàn
	13.720.000
	
	

	
	
	· Chi HĐ của đoàn, đội
	17.620.000
	
	

	
	· 
	· Chi khen thưởng
	19.060.000
	
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	1.540.000
	
	

	
	IV
	Thu tiền học nghề, thi nghề
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	28.080.000
	
	

	 
	
	Tổng chi
	28.080.000
	
	

	2
	
	· Nộp TTDN
	28.080.000
	
	

	 
	
	· Chi giáo viên dạy
	
	
	

	 
	B
	THU THỎA THUẬN, THU HỘ
	
	
	

	 
	1
	Quỹ khuyến học
	
	
	

	 
	
	Tổng thu
	56.250.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	56.250.000
	
	

	 
	
	· Nộp đi
	28.125.000
	
	

	
	
	· Thưởng
	28.125.000
	
	

	B
	2
	Hội CMHS
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ
	33.750.000
	
	

	I
	
	Tổng thu
	124.210.000
	
	

	3
	
	Tổng chi
	157.960.000
	
	

	4
	
	· Chi cho hoạt động, phong trào của HS
	87.600.000
	
	

	II
	
	· Thưởng
	70.360.000
	
	

	
	
	· Dư cuối kỳ
	
	
	

	1
	3
	Tin nhắn điện tử
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	65.670.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	65.670.000
	
	

	
	4
	Tiền trông xe
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	
	27.700.000
	

	
	
	Tổng chi
	
	19.385.000
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	8.315.000
	

	
	5
	Nước uống học sinh
	
	
	

	
	
	Dư đầu kỳ
	16.135.000
	
	

	
	
	Tổng thu
	87.620.000
	38.800.000
	

	
	
	Tổng chi
	103.730.000
	38.800.000
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	25.000
	
	

	
	6
	Khám sức khỏe 
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	40.920.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	40.920.000
	
	

	
	7
	In sao đề
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	62.400.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	62.400.000
	
	

	
	8
	Lợn siêu trọng
	
	
	

	
	
	Tổng thu
	7.890.000
	
	

	
	
	Tổng chi
	7.890.000
	
	

	
	NGƯỜI LẬP

Nguyễn Ngọc Anh


